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(Dành cho học phần Đồ án Công nghệ chế biến thực phẩm)

	
	Trọng
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Trung bình yếu
	Kém
	

	Tiêu chí
	số
	
	
	
	
	
	

	
	
	8.5 - 10
	7.0 - 8.4
	5.5 - 6.9
	4.0 - 5.4
	Dưới 4
	

	
	(%)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyên cần
	10
	Tham dự đầy đủ
	Có vắng 1 buổi
	Vắng trên 1 buổi
	Vắng 1 buổi
	Không tham dự
	

	
	
	các buổi gặp mặt
	có phép
	có phép
	không phép
	các buổi gặp mặt
	

	
	
	theo yêu cầu
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nộp bài
	10
	Đúng hạn
	Trễ 1 ngày có lý
	Trễ 2 ngày có lý
	Không đúng hạn
	Không đúng hạn
	

	đúng hạn
	
	
	do chính đáng
	do chính đáng
	
	
	

	
	
	
	(được giáo viên
	(được giáo viên
	
	
	

	
	
	
	hướng dẫn cho
	hướng dẫn cho
	
	
	

	
	
	
	phép)
	phép)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Nội dung
	50
	Phong phú, chính
	Đầy đủ, chính
	Khá đầy đủ, thiếu
	Thiếu trên 3 nội
	Thiếu trên 5 nội
	

	cuốn báo
	
	xác, không sai lỗi
	xác, có 1 vài sai
	1 nội dung quan
	dung quan trọng,
	dung quan trọng,
	

	cáo và bản
	
	chính tả
	sót nhỏ về trình
	trọng, Có nhiều
	Có nhiều sai sót
	Không đồng
	

	vẽ
	
	
	bày, lỗi vi phạm
	sai sót nhỏ trong
	trong lỗi trình
	nhất, sai chính tả
	

	
	
	
	1 đến 5 lỗi chính
	trình bày, vi phạm
	bày, vi phạm trên
	quá nhiều
	

	
	
	
	tả
	trên 5 lỗi chính tả
	10 lỗi chính tả
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vấn đáp
	30
	Báo cáo đầy đủ,
	Báo cáo đẩy dủ,
	Báo cáo tương
	Báo cáo còn
	Không báo cáo,
	

	
	
	mạch lạc, tác
	đáp ứng được các
	đối đầy đủ, còn
	nhiều thiếu sót
	hoặc có báo cáo
	

	
	
	phong tự tin, trả
	yêu cầu cơ bản,
	thiếu sót 1 đến 3
	quan trọng (trên
	nhưng không
	

	
	
	lời đúng 80% câu
	còn thiếu sót một
	lỗi quan trọng, trả
	3 lỗi), trả lời
	đầy đủ, không
	

	
	
	hỏi
	vài lỗi không
	lời đúng 40% câu
	đúng 20% câu
	trả lời được câu
	

	
	
	
	quan trọng, trả
	hỏi
	hỏi
	hỏi
	

	
	
	
	lời đúng 60% câu
	
	
	
	

	
	
	
	hỏi
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